

[bookmark: _Hlk532721876]HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ


SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP
TẬP HỢP CON

	KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. 
Một tập hợp có thể có 1 phần tử, nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào gọi là tập rỗng và được kí hiệu là .
2. 
Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập con của tập hợp B. Ta kí kiệu 



VÍ DỤ MINH HỌA
Mức độ cơ bản
1. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10, B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10, C là tập hợp các số tự nhiên có 1 chữ số.
a) Viết các tập hợp A,B, C
b) 
Sử dụng các kí hiệu hoặc “=” để viết quan hệ giữa các tập hợp trên
c) Dùng hình vẽ để minh họa quan hệ giữa các tập hợp ấy.
d) Hãy viết các tập hợp con của A mà có bốn phần tử
[bookmark: _GoBack]Giải
	


b)
c)Xem hình 4
d) Các tập hợp con của A mà có bốn phần tử là


	[image: ]


 
Mức độ nâng cao
2. 
Cho tập hợp . Viết các tập hợp con của M mà có ít nhất một phần tử.
Giải

Các tập con của M có ít nhất 1 phần tử là 

Các tập con của M có 2 phần tử là 

Các tập con của M có 3 phần tử là 
3. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số
Giải
Các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số là 1000,1002,…9998

Số các số này là số
BÀI TẬP
Mức độ cơ bản
4. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?
a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20
b) Tập hợp B các số tự nhiên lẻ không vượt quá 20
c) Tập hợp C các số tự nhiên chẵn không vượt quá 20
d) Tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 20
e) Tập hợp E các số tự nhiên nhỏ hơn 0
HD Giải
a) 21 phần tử
b) 10 phần tử
c) 11 phần tử
d) Vô số phần tử
e) Không có phần tử nào.
5. 
Cho tập hợp hãy điền một số kí hiệu thích hợp vào ô  vuông.
3        A			4	A			12	A




	A				   A
HD Giải


6. A có là tập hợp con của B không?
a) 

b) 

HD Giải
a) 

b) 

7. Điểm số của 8 học sinh tổ 1 trong một bài kiểm tra môn Toán như sau:
An:6			Bích :8			Dũng : 7			Hà :7
Mai : 9			Nam: 10		Tuấn : 5			Vân : 9
a) Viết tập hợp A tên của các học sinh tổ 1 đạt điểm giỏi ( ừ 8 trở lên)
b) Viết tập hợp B tên của các học sinh tổ 1 đạt điểm dưới trung bình ( dưới 5)
HD Giải
a) A={Bích, Mai, Nam, Vân}
b) 

8. 
Cho hai tập hợp 
a) 
Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A vàB
b) Dùng hình vẽ để minh họa hai tạp hợp A và B
HD Giải
a) 

b) Hình 64
[image: ]

9. 
Tổ 1 của lớp 6A có cả nam và nữ, tất cả các bạn nữ của tổ đều là học sinh giỏi. Gọi A là tập hợp các học sinh của tổ 1, B là tập hợp các học sinh nữ của tổ 1. Gọi E là tập hợp các học sinh giỏi của tổ 1. Dùng kí hiệu  để biểu thị mối quan hệ giữa các tập hợp trên.
HD Giải


10. Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai ? với cách viết sai sửa lại kí hiệu để được cách viết đúng




a)		B)			c)		d)
HD Giải
	a,b đúng

c,d sai sửa lại  
11. 
Cho tập hợp viết tập hợp con của M chỉ gồm các số chẵn.
HD Giải

	
Mức độ nâng cao
12. 
Cho ví dụ về hai tập hợp A và B mà 
HD Giải

Chẳng hạn 
13. 
Cho hai tập hợp 
a) 
Dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ của hai tập hợp.
b) Dùng hình vẽ để minh họa hai tập hợp đó.
c) Viết các tập con của tập F mà có 3 phần tử
HD Giải
a) 

b) Xem hình 65
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c) 
Các tập con của tập F mà có 3 phần tử :
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